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STT CHỈ TIÊU
Số liệu 

(đồng)

II Hoạt động dịch vụ

1
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước

chuyển sang
4.401.387.851

2 Thu trong năm 158.178.053.446

3 Chi trong năm 1.897.080.379

Trong đó: 0

- Giá vốn hàng bán 0

- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý 0

- Thuế GTGT, TNDN nộp NSNN 1.897.080.379

4 Chênh lệch thu lớn hơn chi năm nay (1+2-3) 160.682.360.918

5 Nộp NSNN năm nay 0

6 Nộp cấp trên năm nay 0

7 Bổ sung nguồn kinh phí năm nay 132.112.874.120

8 Trích lập các quỹ năm nay 25.209.217.407

9
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm

nay (4-5-6-7-8)
3.360.269.391

II.1 Học phí

1
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước

chuyển sang
1.319.854.642

2 Thu trong năm 66.883.967.186

3 Chi trong năm 13.765.300

Trong đó:

- Giá vốn hàng bán

- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý

- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 13.765.300

4 Chênh lệch thu lớn hơn chi năm nay (1+2-3) 68.190.056.528

5 Nộp NSNN năm nay

6 Nộp cấp trên năm nay

7 Bổ sung nguồn kinh phí năm nay 48.086.758.769

8 Trích lập các quỹ năm nay 19.095.667.188

9
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm

nay (4-5-6-7-8)
1.007.630.571

II.2 Học thêm

1
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước

chuyển sang
                                       2.881.288.656 

2 Thu trong năm                                      80.666.146.599 

3 Chi trong năm 1.605.681.904
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Trong đó:

- Giá vốn hàng bán

- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý

- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp                                        1.605.681.904 

4 Chênh lệch thu lớn hơn chi năm nay (1+2-3) 81.941.753.351

5 Nộp NSNN năm nay

6 Nộp cấp trên năm nay

7 Bổ sung nguồn kinh phí năm nay                                      77.843.658.026 

8 Trích lập các quỹ năm nay                                        2.589.421.543 

9
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm

nay (4-5-6-7-8)
1.508.673.782

II.3 Tuyển sinh đại học

1
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước

chuyển sang
                                          132.664.431 

2 Thu trong năm                                           939.738.000 

3 Chi trong năm 36.790.240

Trong đó:

- Giá vốn hàng bán

- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý

- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp                                             36.790.240 

4 Chênh lệch thu lớn hơn chi năm nay (1+2-3) 1.035.612.191

5 Nộp NSNN năm nay

6 Nộp cấp trên năm nay

7 Bổ sung nguồn kinh phí năm nay 1.016.704.121

8 Trích lập các quỹ năm nay

9
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm

nay (4-5-6-7-8)
18.908.070

II.4 Y tế học đường

1
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước

chuyển sang
277

2 Thu trong năm                                           959.482.906 

3 Chi trong năm 0

Trong đó:

- Giá vốn hàng bán

- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý

- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

4 Chênh lệch thu lớn hơn chi năm nay (1+2-3) 959.483.183

5 Nộp NSNN năm nay

6 Nộp cấp trên năm nay

7 Bổ sung nguồn kinh phí năm nay                                           959.483.183 

8 Trích lập các quỹ năm nay

9
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm

nay (4-5-6-7-8)
0

II.5 Khác

1
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước

chuyển sang
                                            67.579.845 
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2 Thu trong năm                                        8.728.718.755 

3 Chi trong năm 240.842.935

Trong đó:

- Giá vốn hàng bán

- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý

- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp                                           240.842.935 

4 Chênh lệch thu lớn hơn chi năm nay (1+2-3) 8.555.455.665

5 Nộp NSNN năm nay

6 Nộp cấp trên năm nay

7 Bổ sung nguồn kinh phí năm nay                                        4.206.270.021 

8 Trích lập các quỹ năm nay                                        3.524.128.676 

9
Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm

nay (4-5-6-7-8)
825.056.968
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